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Tóm tắt: Sử dụng các công cụ AI trong học tập và nghiên cứu đóng vai trò quan trọng đối với sinh 
viên sư phạm nói chung và sinh viên sư phạm vật lí nói riêng. Mục tiêu nghiên cứu là xác định cấu 
trúc năng lực AI cần có của sinh viên sư phạm vật lí trong học tập và nghiên cứu kiến thức nghiệp 
vụ sư phạm. Quy trình nghiên cứu được sử dụng từ phân tích các bài báo khoa học liên quan để lựa 
chọn khung năng lực AI và mô tả chỉ số hành vi của sinh viên liên quan tới học tập và nghiên cứu 
kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra và mô tả chi tiết khung năng lực AI bao 
gồm 8 thành tố và 18 chỉ số hành vi, trong đó đã làm rõ một số chỉ số liên quan tới sử dụng AI trong 
học tập và nghiên cứu kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Sản phẩm của nghiên cứu là định hướng để 
phát triển chương trình đào tạo ứng dụng AI cho sinh viên sư phạm, cập nhật kịp thời sự phát triển 
của khoa học công nghệ vào chương trình. 

Từ khóa: năng lực AI, sinh viên, sư phạm, vật lí, kiến thức nghiệp vụ sư phạm. 

1. MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu mô tả năng lực (NL) AI của người học có ý nghĩa quan trọng trong định hướng thiết 
kế mục tiêu, nội dung đào tạo về AI. Do vậy, trong những năm gần đây có nhiều nghiên cứu về khung 
NL AI của người học, trong đó có sinh viên (SV). NL AI hướng tới mục tiêu trang bị cho cá nhân những 
kỹ năng tương tác hiệu quả với các hệ thống AI, đưa ra quyết định phù hợp và hiểu được những tác động 
của AI tới xã hội [1]. Khung NL AI sẽ giúp SV hiểu rõ hơn và sử dụng công nghệ AI một cách có trách 
nhiệm trong học tập và công việc [2]. Khả năng hiểu và tiếp cận AI được coi là một quyền cơ bản trong 
thời đại AI, NL AI đang trở thành một trong những yêu cầu tiên quyết đối với nghề giáo viên [3].  

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả rõ một số chỉ số hành vi liên quan tới sử dụng AI trong học tập, 
nghiên cứu kiến thức thuộc khối nghiệp vụ sư phạm cho SV sư phạm vật lí (VL). Để đạt mục tiêu này, 
cần trả lời câu hỏi “Khung NL AI cho SV gồm các chỉ số hành vi nào? Những biểu hiện cụ thể nào được 
mô tả cho SV sư phạm VL? 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái niệm về năng lực AI 

NL AI của cá nhân liên quan tới khả năng hiểu và sử dụng các công cụ AI trong các hoạt động 
chuyên môn, công việc nhằm đạt được hiệu quả trong hoạt động. Tác giả Duri Long và cộng sự (2020) 
định nghĩa “NL AI là một tập hợp toàn diện các NL giúp cá nhân có thể đánh giá phản biện các công 
nghệ AI, giao tiếp và hợp tác hiệu quả với AI. Đồng thời, sử dụng AI như một công cụ trong nhiều bối 
cảnh khác nhau, chẳng hạn như trực tuyến, tại nhà và trong môi trường làm việc” [4]. 

Đối với SV sư phạm VL, nhóm nghiên cứu đề xuất khái niệm “NL AI của SV sư phạm VL để học 
tập và nghiên cứu các kiến thức nghiệp vụ sư phạm là tập hợp các NL để đánh giá, phản biện các ứng 
dụng AI nhằm hợp tác, áp dụng AI hiệu quả trong học tập và nghiên cứu kiến thức nghiệp vụ sư phạm” 

2.2. Khung năng lực AI cho sinh viên sư phạm vật lí 

Theo tác giả Hyunkyung Chee và cộng sự (2025) [1], cấu trúc khung NL AI cho SV gồm 8 thành 
tố, 18 chỉ số hành vi được mô tả ở Hình 1. 

                                                
1   Trường ĐHSP Hà Nội 2 
2   Trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội 
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Hình 1. Cấu trúc của khung NL AI cho SV 

2.3. Một số đề xuất cho khung năng lực AI cho sinh viên sư phạm vật lí 

Phân tích chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm VL của một số trường đại học sư phạm [5], [6], 
[7] cho thấy một số hoạt động học tập chính của SV sư phạm VL liên quan tới khối kiến thức nghiệp vụ 
sư phạm gồm: 

- Nghiên cứu các lý thuyết về khoa học giáo dục (KHGD). 

- Tìm hiểu cách sử dụng, chế tạo/xây dựng thiết bị dạy học và các ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Cách kiểm tra đánh giá học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục. 

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu KHGD. 

Phân tích một số nghiên cứu ứng dụng AI trong dạy học, xây dựng kế hoạch bài dạy chỉ ra cách sử 
dụng AI phù hợp trong lĩnh vực KHGD [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]: 

- Tìm kiếm tài nguyên học tập. 

- Phân tích thông tin từ các nguồn tài liệu như dạng văn bản, ảnh, biểu đồ, bảng số liệu. 

- Tạo các ảnh, video, mô phỏng hiện tượng VL bằng các công cụ AI. 

- Tạo bản đồ tư duy, bản trình chiếu tài liệu (ví dụ định dạng pptx). 

- Đề xuất các ý tưởng. 

- Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch bài dạy. 

- Đưa ra ý tưởng và các gợi ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Phân tích thông tin về quá trình học tập của HS. 

- Hỗ trợ hoạt động kiểm tra đánh giá, phản hồi kết quả đánh giá. 

Dựa trên các kết quả phân tích về hoạt động học tập của SV sư phạm VL và khung NL AI của tác 
giả Hyunkyung Chee và cộng sự (2025) [1] để mô tả các chỉ số NL AI cho SV sư phạm VL, trong đó 
định hướng sử dụng AI phục vụ các hoạt động học tập cho SV sư phạm VL. Kết quả mô tả khung NL 
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AI được mô tả trong Bảng 1, trong đó, có mô tả chi tiết các chỉ số và một số hoạt động đặc thù cho SV 
sư phạm VL khi sử dụng một số công cụ AI phổ biến là ChatGPT, Gemini, NotebookLM. 

Bảng 1. Khung NL AI cho SV sư phạm VL 

Khung NL Mô tả 

1. Các hoạt động 
lựa chọn, sử dụng 
thiết bị và phần 

mềm/ứng 
dụng/nền tảng AI 

Thiết lập môi trường để triển khai và vận hành các hệ thống AI. Đồng thời, 
biết cách sử dụng thiết bị, phần mềm, ứng dụng và nền tảng AI. 

1.1. Lựa chọn môi 
trường AI tối ưu 

trong học tập 

Biết lựa chọn và sử dụng môi trường AI phù hợp để học tập, lựa chọn phần 
mềm/ứng dụng/nền tảng AI thích hợp với ngành học: Lựa chọn một số công 
cụ AI thông dụng như ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Canva… phù hợp với 
nhiệm vụ cụ thể trong học tập, nghiên cứu. 

1.2. Sử dụng phần 
mềm/ứng dụng/nền 

tảng AI 

Có kỹ năng sử dụng phần mềm, ứng dụng và nền tảng AI một cách chính xác 
và hiệu quả: Biết cách viết câu lệnh, biết tạo các Dự án/Sổ ghi chú, biết tải các 
file tài liệu lên công cụ AI như ChatGPT, Gemini, NotebookLM.  

2. Hiểu biết về dữ 
liệu và thuật toán 

Biết được cách sử dụng dữ liệu và thông tin cơ bản, hiểu cách AI/thuật toán 
hoạt động và biết cách áp dụng chúng. 

2.1. Hiểu dữ liệu và 
thông tin 

Có kiến thức và kỹ năng thống kê; biết cách tìm kiếm, xử lý và quản lý dữ liệu. 

2.2. Hiểu và áp 
dụng kiến thức về 

AI/thuật toán  

Hiểu nguyên lý hoạt động của AI/thuật toán (thuật toán dùng để sắp xếp thông 
tin, dữ liệu khi tìm kiếm, đưa ra gợi ý với người dùng bởi AI…). Biết cách thuật 
toán lựa chọn và trình bày thông tin/dữ liệu. Biết áp dụng kiến thức về AI/thuật 
toán trong phần mềm/ứng dụng/nền tảng AI được sử dụng. 

3. Giải quyết vấn 
đề 

Biết cách xác định vấn đề, lựa chọn công cụ AI phù hợp và đưa ra quyết định 
tối ưu thông qua các bước giải quyết vấn đề dựa trên AI. 

3.1. Xác định và 
định nghĩa vấn đề 

cần giải quyết bằng 
AI 

Xác định, định nghĩa và phân tích các vấn đề thực tiễn dựa trên công nghệ AI; 
thử nghiệm và đặt câu hỏi về chúng bằng công nghệ AI: Dùng AI để xác định 
được vấn đề khi nghiên cứu KHGD hoặc các vấn đề khác thuộc chuyên ngành 
giảng dạy VL từ các nguồn thông tin như sách, bài báo khoa học… 

3.2. Thực hiện quy 
trình giải quyết vấn 

đề với AI 

Thu thập, đưa dữ liệu vào hệ thống AI, xử lý dữ liệu nhờ AI và diễn giải kết 
quả dựa trên hỗ trợ của AI: Sử dụng AI để xác định/đề xuất các bước giải quyết 
vấn đề, phân tích/so sánh số liệu hoặc thông tin, viết báo cáo khi nghiên cứu 
KHGD hoặc các vấn đề khác thuộc chuyên ngành giảng dạy VL. 

3.3. Ra quyết định 
dựa trên dữ liệu 

Đưa ra quyết định hợp lý dựa trên kết quả do hệ thống AI cung cấp: Đánh giá, 
phân tích kết quả thu được do AI hỗ trợ để đưa ra quyết định sử dụng kết quả 
do AI tạo ra trong đề tài hoặc trong các nhiệm vụ khác trong nghiên cứu 
KHGD. 

4. Giao tiếp và hợp 
tác 

Sử dụng công nghệ AI để nâng cao kỹ năng giao tiếp và hợp tác giữa con người 
với AI cũng như giữa con người với con người.  

4.1. Hợp tác người 
– máy qua công cụ 

AI 

Tìm kiếm và sử dụng công nghệ AI phù hợp để hỗ trợ hợp tác, giao tiếp giữa 
con người và công cụ AI. Tạo ra sự trao đổi hiệu quả với AI. 
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Khung NL Mô tả 

4.2. Giao tiếp SV – 
SV với sự hỗ trợ 

của AI 

Sử dụng AI để thúc đẩy giao tiếp với bạn trong trao đổi khi học tập. Đồng thời 
phát triển kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm dựa trên hỗ trợ của AI trong học 
tập. 

5. Đạo đức AI 
Nâng cao nhận thức về cơ hội và rủi ro của AI, đồng thời cân nhắc các vấn đề 
đạo đức và xã hội. 

5.1. Nhận thức về 
cơ hội và rủi ro của 

AI 

Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro của AI. Từ đó đưa ra ý tưởng 
và đánh giá tác động xã hội từ AI. 

5.2. Quan tâm đến 
đạo đức AI 

Hiểu và cân nhắc các vấn đề đạo đức liên quan đến AI, tuân thủ các chuẩn mực 
và quy định đạo đức. 

6. NL nghề nghiệp 
liên quan đến AI 

Biết cách vận hành công nghệ AI trong lĩnh vực chuyên môn; hiểu, phân tích 
và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung dựa trên AI phục vụ nghề nghiệp. 

6.1. Sử dụng công 
nghệ AI chuyên biệt 

cho ngành học  

Xác định được và sử dụng phần mềm/ứng dụng/nền tảng AI chuyên ngành. Ví 
dụ sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, NotebookLM trong các 
hoạt động nghiên cứu và học tập KHGD như: 

- Tìm kiếm thông tin trên internet, trong tài liệu dạng pdf/word, tóm tắt thông 
tin từ các nguồn trích dẫn.  

- Phân tích thống kê các số liệu nhờ AI, đánh giá ý nghĩa các thông tin trên 
kết quả số liệu cung cấp cho AI. 

- Hỏi về lĩnh vực KHGD như các kiến thức, quy trình, phương pháp, lịch 
sử…thuộc lĩnh vực chuyên ngành từ thông tin trên mạng Internet và các nguồn 
tài liệu đưa lên hệ thống AI. 

- Hỗ trợ kiểm tra đánh giá như tạo đề kiểm tra, đề xuất chiến lược giải bài 
toán. 

6.2. Phân tích và xử 
lý dữ liệu/nội dung 
AI trong lĩnh vực 

chuyên môn 

Hiểu, phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung do hệ thống AI tạo 
ra trong bối cảnh chuyên ngành: Nhận biết được thông tin, nội dung do AI tạo 
ra có phù hợp với lĩnh vực KHGD?. Đánh giá sự phù hợp dữ liệu với vấn đề 
nghiên cứu?. 

6.3. Kiểm chứng 
kết quả AI và ra 

quyết định 

Nhận biết khả năng sai lệch kết quả, kiểm chứng tính chính xác của kết quả AI 
tạo ra và ra quyết định hợp lý dựa trên dữ liệu đã được xác thực (đã được 
khẳng định trong thực tế): Kiểm tra lại kết quả bằng cách kiểm tra tài liệu gốc 
được trích dẫn, đối sách với các tài liệu gốc thuộc chuyên ngành KHGD như 
sách, giáo trình, bài báo khoa học. Kiểm tra nội dung được tạo ra là trích dẫn 
nguyên văn hay được viết lại do AI. Từ đó đưa ra quyết định sử dụng hay loại 
bỏ kết quả do AI tạo ra. VD: Kiểm chứng mô phỏng do AI tạo ra có mô tả đầy 
đủ hiện tượng VL, đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng. 

7. Tạo nội dung 
với AI 

Sử dụng công cụ AI để tạo nội dung hoặc áp dụng ngôn ngữ lập trình nhằm 
phát triển sản phẩm sáng tạo. 

7.1. Tạo nội dung 
bằng công cụ AI 

Tạo ra sản phẩm bằng phần mềm/ứng dụng AI với tư duy sáng tạo. Ví dụ sử 
dụng các công cụ AI: 

- Sử dụng ChatGPT hoặc Gemini: Tìm kiếm thông tin trên Internet (tìm bài 
báo khoa học, sách, trang web học tập…), phân tích hoặc tìm kiếm dữ liệu 
trong các file dữ liệu, so sánh và đánh giá thông tin, phân tích sơ đồ/bảng 
biểu, hỗ trợ thống kê và phân tích dữ liệu… 

Tạo mô phỏng VL bằng Gemini  



TẠP CHÍ KHOA HỌC – SỐ 05, TẬP 02 (6/2026)     13 

 

Khung NL Mô tả 

(VD: https://gemini.google.com/share/49451f401095) 

- Dùng NotebookLM: Tìm kiếm thông tin trên Internet. Tóm tắt hoặc tìm thông 
tin, tạo sơ đồ tư duy, đánh giá và phân tích thông tin, tạo bảo trình chiếu… từ 
các file trong Sổ ghi chú. Tạo các bài kiểm tra từ nguồn tài liệu trong Sổ ghi 
chú. 

7.2. Lập trình 
Phát triển nội dung AI phù hợp và có mục đích bằng các công cụ lập trình (như 
Scratch, Python). 

8. NL cảm xúc 
Có sự tự tin và niềm tin vào khả năng bản thân để khơi gợi hứng thú, động lực 
trong việc học và sử dụng AI. Đồng thời, có khả năng tự phản tư duy. 

8.1. Tự tin và tự lực 
khi dùng AI 

Có sự tự tin và cảm nhận NL bản thân, từ đó tạo động lực và hứng thú trong 
việc sử dụng AI. 

8.2. Tự đánh giá 
hiểu biết về AI 

Có khả năng liên tục tự đánh giá mức độ hiểu biết của bản thân về AI, xác định 
trình độ hiểu biết về AI của mình và nhận ra những lĩnh vực cần tiếp tục học 
hỏi thêm. 

2.4. Đề xuất biện pháp sử dụng AI vào quá trình học tập các học phần khối kiến 
thức nghiệp vụ sư phạm vật lí 

Để triển khai dạy AI, có thể thực hiện theo cách đưa AI vào nhà trường dưới dạng môn học độc 
lập, tích hợp vào các môn học hiện có hoặc thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Về cấp độ 
dạy AI, triển khai từ cấp độ Tiếp thu (hiểu các khái niệm và nguyên tắc cơ bản) đến Áp dụng (vận dụng 
công cụ AI vào học tập) và Kiến tạo (thiết kế, lập trình và phát triển hệ thống AI mới) [18]. Khi phát 
triển chương trình đào tạo, ngoài phát triển về nội dung, chiến lực dạy học thì cần cung cấp chiến lược 
đánh giá người học phù hợp [19]. 

Đề xuất một số biện pháp phát triển NL sử dụng AI cho SV sư phạm VL theo định hướng nhằm: 
1) Đào tạo kiến thức cơ bản về AI trong các học phần; 2) Lồng ghép sử dụng AI trong các học phần 
chuyên ngành; 3) Đánh giá liên tục NL sử dụng AI của SV. Theo định hướng này, một số biện phát cơ 
bản được đề xuất dưới đây. 

Biện pháp 1. Đào tạo kiến thức về sử dụng công cụ AI cho SV 

Mục tiêu: SV hiểu được chức năng của một số công cụ AI dùng trong học tập và nghiên cứu KHGD 

Cách triển khai: Trang bị cho SV kiến thức sử dụng một số công cụ AI như ChatGPT, Gemini, 
NoteBookLM. Các nội dung này được dạy như học phần độc lập hoặc là một chương của một học phần. 
Nội dung cơ bản gồm: (1) AI trong giáo dục: Cung cấp giới thiệu tổng quan về AI; (2) AI có nghĩa là 
gì: Trình bày những kiến thức cơ bản về nền tảng và ứng dụng của AI; (3) AI hoạt động như thế nào: 
Khám phá các khía cạnh kỹ thuật của AI và đạo đức; (4) AI phục vụ công việc của nghề giáo viên: Giới 
thiệu tư duy lấy con người làm trung tâm và các nguyên tắc đạo đức trong việc sử dụng AI [3]. 

Biện pháp 2. Sử dụng AI vào quá trình học tập các học phần khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm 

Mục tiêu: SV sử dụng AI hiệu quả trong nhiệm vụ cụ thể liên quan tới học kiến thức khối nghiệp 
vụ sư phạm 

Cách triển khai: Lập kế hoạch và tổ chức các tình huống học tập được tích hợp AI để hỗ trợ học 
tập theo học phần cụ thể hoặc liên môn [3]. Tổ chức các nhiệm vụ như tìm tài liệu, phân tích thông tin 
bằng công cụ AI khi học một nội dung cụ thể. Đánh giá và lựa chọn công cụ AI phù hợp với nhiệm vụ 
cụ thể. Các hoạt động sử dụng AI cần được thực hiện thường xuyên trong các học phần dưới sự hỗ trợ, 
giám sát của giảng viên.  

Biện pháp 3. Xây dựng chiến lược đánh giá NL sử dụng AI trong KHGD 

Mục tiêu: Sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá NL phù hợp với SV nhằm thúc đẩy khả 
năng tự học về AI cho SV 
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Cách triển khai: Tự học được coi là một trong các NL quan trọng của SV. Do vậy, cần có tiêu chí 

đánh giá NL AI của SV để SV có khả năng tự đánh giá, từ đó tự học để phát triển NL AI của mình. Một 
số công cụ như bài luận của SV trình bày quan điểm về lợi ích, hạn chế và rủi ro khi sử dụng AI; Minh 
họa về một công cụ AI cần phải bị cấm theo Đạo luật AI; Soạn thảo danh sách các cách dùng hàng ngày 
để khuyến khích SV sử dụng AI một cách tự chủ [3]. Quá trình đánh giá này cần thực hiện liên tục trong 
học phần đào tạo về AI hoặc ứng dụng AI trong các học phần nghiệp vụ sư phạm. 

3. KẾT LUẬN 

Dựa trên quá trình phân tích tài liệu, kết quả nghiên cứu đã làm rõ được một số hành vi liên quan 
tới sử dụng AI trong học kiến thức nghiệp vụ sư phạm cho SV sư phạm VL. Những hành vi được mô tả 
liên quan tới thế mạnh của AI như tìm kiếm, phân tích, tổng hợp hoặc đánh giá thông tin từ các nguồn 
tài liệu tin cậy. Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn để xác định mục tiêu, nội dung đào tạo AI cho SV sư 
phạm VL. 

Tuy nhiên, một trong những hạn chế của nghiên cứu là chưa tổ chức thử nghiệm trong đào tạo cho 
SV. Do vậy, có thể chưa làm rõ được những hành vi sử dụng AI của SV trong nghiên cứu KHGD, đây 
sẽ là hướng nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo. 
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AI COMPETENCY FRAMEWORK FOR PRE-SERVICE PHYSICS TEACHERS TO MEET THE 
REQUIREMENTS OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE TRAINING 

Nguyen Anh Dung, Nguyen Thi Phuong Lan,  
Ngo Trong Tue, Phan Thi Duyen 

Abstract: The use of artificial intelligence (AI) tools in learning and research plays a crucial role for 
pre-service teachers in general, and for pre-service physics teachers in particular. This study aims to 
identify the structure of AI competencies required for pre-service physics teachers in the study and 
research of pedagogical content knowledge. The research process involved analyzing relevant 
scientific publications to select an appropriate AI competency framework and to describe behavioral 
indicators associated with students’ learning and research in pedagogical content knowledge. The 
findings identify and provide a detailed description of an AI competency framework comprising eight 
components and eighteen behavioral indicators. Several indicators specifically clarify the use of AI in 
learning and researching pedagogical content knowledge. The outcomes of this study serve as a 
basis for orienting the development of AI-integrated training programs for pre-service teachers, 
ensuring timely updates in response to advances in science and technology. 

Keywords: AI competency, students, education, physics, pedagogical content knowledge 
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